
T. số 

VCQL-

GV-NV

VCQL

GV 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy

TPT Đội
T.viện, 

CNTT
CNTT

Thiết bị, 

thí 

nghiệm

Kế toán
Văn 

thư

Y tế-

TQ
Tổng số VCQL NV GV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 THCS Phước Thành 20 808 40,4 44 46 3 37 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1,85

2 THCS Phước An 30 1146 38,2 57 65 3 55 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 6 1,83

3 THCS Trần Bá 23 907 39,4 45 50 2 42 1 1 0 1 1 1 1 5 5 1,83

4 THCS TT Tuy Phước 34 1435 42,2 68 73 3 63 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 1,85

5 THCS Phước Lộc 26 1020 39,2 55 57 2 49 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1,88

6 THCS Phước Hiệp 24 919 38,3 52 52 2 44 1 1 0 1 1 1 1 0 1,83

7 THCS Phước Thuận 28 1041 37,2 59 62 3 52 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1,86

8 THCS số 1 Phước Sơn 21 814 38,8 47 47 2 39 1 1 0 1 1 1 1 0 1,86

9 THCS số 2 Phước Sơn 15 540 36,0 33 36 2 28 1 1 0 1 1 1 1 3 3 1,87

10 THCS Phước Hòa 24 941 39,2 49 53 2 45 1 1 0 1 1 1 1 4 4 1,88

11 THCS Phước Hưng 20 697 34,9 39 45 2 37 1 1 0 1 1 1 1 6 1 5 1,85

12 THCS Phước Quang 20 714 35,7 41 45 2 37 1 1 0 1 1 1 1 4 1 3 1,85

13 THCS Phước Thắng 14 517 36,9 28 34 2 26 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 4 1,86

Tổng cộng 299 11499 38,5 617 665 30 554 13 13 3 13 13 13 13 48 2 8 38 1,85 0

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

KẾ HOẠCH 

BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS, NĂM HỌC 2023 - 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /08/2023 của UBND huyện)

TT Đơn vị
T. số 

lớp

Tổng số 

HS

Bình 

quân HS/ 

lớp

VCQL-

GV-NV 

trong 

biên chế

Định mức biên chế VCQL-GV-NV năm học 2023-2024 VCQL-GV-NV còn thiếu 

Tỉ lệ 

GV/lớp
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